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Họ và tên : …………………   

Lớp: 2 

BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 11 

PHẦN I: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong mỗi câu sau: 

Câu 1: 42dm – 18dm = …… dm   

Số cần điền vào chỗ chấm là:   

A. 24 B. 14  C. 24dm D. 60dm 

Câu 2: Cho x + 7 = 87 + 5. Giá trị của x là:  

A. 86         B. 22  C. 85 D. 99 

Câu 3: Kết quả của phép tính : 62 – 28 + 25 là:  

A. 59   B. 69  C. 79 D. 89 

Câu 4: Ba số nào dưới đây lập thành phép trừ đúng:  

A. 12; 4; 7         B. 12; 5; 7  C.12; 6; 7 D. 12; 3; 8 

Câu 5: Lớp 2A có 32 học sinh và nhiều hơn lớp 2B 3 bạn. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu 

bạn? 

A. 35 bạn        B. 28 bạn             C. 29 bạn       D. 30 bạn 

Câu 6: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác và bao nhiêu hình tứ giác? 

 

A. 4 hình tam giác và 4 hình tứ giác 

B. 5 hình tam giác và 5 hình tứ giác 

C. 6 hình tam giác và 4 hình tứ giác 

D. 6 hình tam giác và 6 hình tứ giác 
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PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đặt tính rồi tính  

a. 45 – 29   

…………………… 

…………………… 

…………………… 

b. 56 – 27  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

c. 65 – 39    

…………………… 

…………………… 

…………………… 

d. 84 – 28  

…………………… 

…………………… 

…………………… 

Bài 2: Tính (từng bước) : 

a. 72 + 19 – 35= ……………… b. 82 – 48 + 30 = …………….. 

 = ……………… = …………….. 

 

c. 22kg + 10kg – 17kg = ………………… 

                                     = ………………… 

d. 14dm + 37dm – 25dm = …………… 

                                         = …………… 

Bài 3: Tìm m: 

a. 55 + m = 82 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

b. m + 13 = 52 – 24 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

Bài 4: Bố có sợi dây thép dài 8 dm, bố đã cắt đi một đoạn dài 4dm5cm. Hỏi sợi dây 

thép còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét ? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH
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 GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án A C A B C C 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Học sinh đặt tính theo cột dọc và được các kết quả đúng.  

a. 45 – 29  = 16 b. 56 – 27 = 29 c. 65 – 39 = 26 d. 84 – 28 = 56 

Bài 2: Tính (từng bước) : 

a. 72 + 19 – 35 = 91 – 35  b. 82 – 48 + 30 = 34 + 30 

 = 56                           = 64 

 

c. 22kg + 10kg – 17kg = 32kg – 17kg 

                                     = 15kg 

d. 14dm + 37dm – 25dm = 51dm – 25dm  

                                         = 26dm 

Bài 3: Tìm m: 

a. 55 + m = 82 

m = 82 – 55 

m = 27 

b. m + 13 = 52 – 24 

m + 13 = 28 

m = 28 – 13  

m = 15 

Bài 4: Bố có sợi dây thép dài 8dm, bố đã cắt đi một đoạn dài 4dm5cm. Hỏi sợi dây 

thép còn lại dài bao nhiêu xăng – ti – mét ? 

Bài giải 

Sợi dây thép còn lại số xăng – ti – mét là: 

80 – 45 = 35 (cm) 

Đáp số: 35cm
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